


ỨNG DỤNG Y HỌC CỔ TRUYỀN 

TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ

KINH NGHIỆM VÀ TRIỂN VỌNG



HÓA HỌC & DƯỢC LÝ HỌC

CÁC HOẠT CHẤT CHỐNG UNG THƯ TỪ DƯỢC LIỆU

Cấu trúc hóa học, cơ chế tác động cấp độ phân tử, bằng chứng lâm sàng và định hướng tối ưu hóa dạng bào chế hiện đại.



TỔNG QUAN SINH HỌC UNG THƯ

Hợp chất tự nhiên thường tác động đa mục tiêu (Multi-targeted agents), giúp giảm bớt tình trạng kháng thuốc so với liệu pháp
đơn trị liệu hóa chất thông thường.

Các Mục Tiêu Phân Tử Của Hợp Chất Thiên Nhiên

Enzyme Sao Chép DNA

Ức chế Topoisomerase I & II 

gây gãy chuỗi kép DNA, ngưng 

trệ chu kỳ tế bào ở pha S.

Động Vi Ống

Tác động trùng hợp/giải trùng

hợp Tubulin, cố định thoi phân

bào tại pha M.

Kháng Viêm & Sinh Mạch

Ức chế yếu tố phiên mã NF-κB, 

COX-2 và yếu tố tăng trưởng 

mạch máu VEGF.

Con Đường Apoptosis

Tăng tỷ lệ Bax/Bcl-2, giải phóng 

Cytochrome c, kích hoạt chuỗi 

Enzyme Caspase-3/9.



NHÓM ALKALOID

Vinca Alkaloids & Dẫn Xuất Camptothecin

Dừa cạn (Catharanthus roseus) - Nguồn chiết xuất Vinca 
Alkaloids

Gắn đặc hiệu vào β-tubulin, ức chế trùng hợp vi ống. Làm ngưng trệ phân bào ở

giai đoạn trong chu kỳ tế bào, thường được nghiên cứu khi đánh giá cơ chế tác

động chống ung thư của các hoạt chất hoặc cao chiết dược liệu. Chỉ định chính

trong Bạch cầu cấp và Lymphoma.

Bán tổng hợp từ Camptothecin. Ức chế chọn lọc Topoisomerase I, gây gãy chuỗi

kép DNA ở giai đoạn tổng hợp DNA. Dùng trong ung thư buồng trứng và đại trực

tràng.

1 Vincristine & Vinblastine

2 Topotecan & Irinotecan



NHÓM TERPENOID & TAXANE

Paclitaxel (Taxol) & Artemisinin

Cây Thông đỏ (Taxus spp.) - Nguồn dược liệu chứa
Paclitaxel

Cơ chế độc đáo: Thúc đẩy trùng hợp và ngăn cản sự giải trùng hợp vi ống (cơ chế 

đối kháng với Vinca alkaloids). Đóng băng thoi phân bào tại pha M.

Cơ chế ROS/Fe2+: Tương tác với hàm lượng Sắt cao trong tế bào ung thư, bẻ gãy 

cầu endoperoxide giải phóng gốc tự do ROS gây phá hủy ty thể.

Paclitaxel (Taxane Diterpenoid)

Artemisinin & Dẫn Xuất Cầu Endoperoxide



NHÓM POLYPHENOL & FLAVONOID

Curcuminoid & Epigallocatechin Gallate (EGCG)

Nghệ vàng (Curcuma longa L.) chứa hợp chất
Curcuminoid

Curcumin (Nghệ vàng - Curcuma longa)

Ức chế yếu tố NF-κB, COX-2 và TNF-α. Hạ thấp biểu hiện VEGF ngăn tân tạo mạch 

nuôi u. Kích hoạt Caspase-3/9 đẩy mạnh Apoptosis.

EGCG (Trà xanh - Camellia sinensis)

Ức chế thụ thể Tyrosine Kinase (RTKs), kích hoạt protein ức chế khối u p53, cản trở di 

căn xâm lấn tế bào u.

Độ tan kém và chuyển hóa qua gan nhanh làm giảm sinh khả dụng -> Cần ứng dụng công 
nghệ Nano/Phytosome.

Rào cản sinh học:



NHÓM SAPONIN STEROL & DAMMARANE

Ginsenosides & Majonoside-R2 (Sâm Ngọc Linh)

Chi Panax - Chứa hệ Saponin khung Dammarane & 
Ocotillol

Ginsenosides (Panax ginseng)

Tăng cường độc tính sinh học của tế bào NK (Natural Killer) và Đại thực bào. Giảm 

biểu hiện Matrix Metalloproteinases (MMP-2/9) để cản trở di căn.

Majonoside-R2 (Panax vietnamensis)

Saponin khung Ocotillol đặc hữu trong Sâm Ngọc Linh. Chống suy kiệt ung thư 

(Cachexia), giảm căng thẳng thần kinh và bảo vệ cơ quan trước độc tính hóa trị.



NHÓM POLYSACCHARIDE Y HỌC

Beta-Glucan & Tác Động Điều Hòa Miễn Dịch (BRMs)

Dược liệu tiêu biểu: Nấm Linh chi (Ganoderma lucidum), Nấm Vân chi (Trametes versicolor)

1. Gắn Thụ Thể Dectin-1

β-1,3/1,6-D-glucan gắn đặc hiệu vào Dectin-

1 và CR3 trên màng đại thực bào.

2. Phóng Thích Cytokine

Kích hoạt tiết các yếu tố IL-2, IFN-γ, TNF-α 

tăng cường đáp ứng miễn dịch tự nhiên.

3. Tiêu Diệt Khối U

Không gây độc trực tiếp mà tiêu diệt khối u 

thông qua hệ thống miễn dịch ký chủ.



NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG & ỨNG DỤNG

Dược Liệu Bản Địa Việt Nam Tiêu Biểu

Kích thích lympho T Apoptosis phụ thuộc ty thể Kháng viêm & Giảm đau, kháng u Bảo vệ tế bào lành

Crinum latifolium

Trinh Nữ Hoàng Cung

Chứa Alkaloid Lycorine

& Crinamidine. Dùng

trong hỗ trợ điều trị phì đại

lành tính và u xơ tuyến

tiền liệt, tử cung.

Hedyotis diffusa

Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo

Chứa Ursolic acid &

Oleanolic acid. Tác động

kích hoạt Apoptosis phụ

thuộc ty thể trên nhiều

dòng tế bào u rắn.

Scutellaria barbata

Bán Chi Liên

Chứa Scutellarein &

Baicalein. Thường phối

hợp kinh điển với Bạch

hoa xà thiệt thảo trong các

bài thuốc YHCT kháng u.

Panax vietnamensis

Sâm Ngọc Linh

Chứa Majonoside-R2

hàm lượng cực cao. Tăng

sức đề kháng, phục hồi tổn

thương tủy xương do hóa

trị.



ĐỘC TÍNH & TƯƠNG TÁC THUỐC

Cơ Tương Tác Dược Động Học (Herb-Drug Interactions)

Lưu ý: Bắt buộc phải tra cứu tương tác thuốc khi bệnh nhân đang thực hiện phác đồ hóa trị chuẩn (Combination regimens).

Tác Động Lên Enzyme CYP450

Cảm ứng CYP3A4: Làm tăng tốc độ chuyển hóa, giảm nồng

độ thuốc hóa trị trong máu (ví dụ: St. John's Wort làm giảm

tác dụng Imatinib).

Ức chế CYP3A4: Tích lũy thuốc hóa trị trong cơ thể, nguy cơ

gây ngộ độc và tăng tác dụng phụ cấp tính trên tủy xương.

Tác Động Lên P-glycoprotein (P-gp)

Bơm P-gp MDR: Tế bào ung thư bơm kháng thuốc hóa trị

ra ngoài màng tế bào.

Hiệu ứng Đảo ngược: Một số Curcuminoid và Ginsenosides

ức chế P-gp, giúp giữ thuốc hóa trị inside tế bào lâu hơn để

tăng độc tính tiêu diệt khối u.



QUY TẮC LÂM SÀNG

Nguyên Tắc An Toàn Theo Y Học Bằng Chứng (EBM)

01
Không Thay Thế Phác Đồ Chuẩn

Dược liệu đóng vai trò hỗ trợ (Adjuvant 

Therapy). Tuyệt đối không tư vấn bệnh nhân 

bỏ phác đồ Phẫu thuật, Hóa trị, Xạ trị chuẩn.

02
Tạm Ngưng Trước Phẫu Thuật

Ngừng sử dụng tất cả dược liệu ít nhất 2 

tuần trước khi mổ (đặc biệt Nhân sâm, Tam 

thất, Bạch quả) do nguy cơ gây chảy máu 

kéo dài.

03
Theo Dõi Sinh Hóa Định Kỳ

Kiểm tra định kỳ các chỉ số chức năng gan 

(ALT, AST) và thận (Creatinine) để phát hiện 

sớm các dấu hiệu ngộ độc gan thận do dược 

liệu thô.



CÔNG NGHỆ BÀO CHẾ HIỆN ĐẠI

Hệ Dẫn Truyền Thuốc Nano & Phytosome

Mô phỏng hệ dẫn truyền Nano Liposome gắn hướng đích khối u

Hiệu Ứng EPR (Enhanced Permeability & Retention)

Mạch máu khối u có khe hở rộng. Hạt Nano Liposome (100-200nm) thâm nhập sâu 

vào tổ chức u và tích tụ lâu hơn so with mô lành.

Phức Hợp Phytosome Phospholipid

Gắn hoạt chất polyphenol/flavonoid vào phospholipid kép giúp tăng vượt trội khả 

năng hấp thu qua màng ruột vào hệ tuần hoàn.
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TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH ÔXY HÓA GÂY RA CĂN 

BỆNH UNG THƯ

GỐC TỰ DO LÀ GÌ?

Khiến cơ thể lão hoá nhanh chóng và tử vong.

Đây còn được gọi là quá trình oxy hóa

Trong cơ thể người

thường xuyên sản sinh

ra các mảnh phân tử

không ổn định gọi là gốc

tự do.

Các gốc này phá 

huỷ tế bào, làm 

hỏng DNA của tế 

bào, mô và các tổ 

chức của cơ thể

Gây tắc 

nghẽn 

động 

mạch

Alzheimer Làm tăng 

nguy cơ 

mắc

bệnh ung 

thư

Hàng 

trăm 

bệnh 

khác



TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH ÔXY HÓA GÂY RA CĂN 

BỆNH UNG THƯ
QUÁ TRÌNH OXY HÓA

Chất oxi hóa là những chất chuyên đi 

cướp electron của phân tử chất khác, 

khiến cho phân tử chất đó bị biến đổi 

và hư hỏng.







TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN 

CÓ TÁC DỤNG CHỐNG ÔXY HÓA TRONG VIỆC HỖ TRỢ 

ĐIỀU TRỊ UNG THƯ



TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN CÓ TÁC DỤNG 

CHỐNG ÔXY HÓA TRONG VIỆC HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ

CHỐNG OXY HÓA

Chất chống oxy hóa là những hoạt chất có tác dụng 

bảo vệ hoặc làm chậm tổn thương tế bào gây ra bởi 

các gốc tự do. 

Cơ thể tự tạo ra

Ảnh hưởng yếu
tố bên ngoài

Chế độ ăn uống

Thực phẩm chức năng

Thuốc



TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN CÓ TÁC DỤNG 

CHỐNG ÔXY HÓA TRONG VIỆC HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ

FLAVONOIDS

STILBENES

LIGNANS

PHENOLIC ACID

Polyphenol là hợp chất thứ cấp có khả
năng kháng oxy hóa mạnh



TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN CÓ TÁC DỤNG 

CHỐNG ÔXY HÓA TRONG VIỆC HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ

Tác dụng điều trị
ung thư của một số
hợp chất tự nhiên
trong cây xạ đenEmarginatine-E

Celasdin B
Maytenfolone A

Sesquiterpene pyridine 
alkaloid emarginatine A

Gây độc tế bào chống lại
gan (HEPA-2B ED50=2,3 
µg/ml) và ung thư biểu mô
mũi họng (ED50=3,8 µg/ml)

Gây độc tế bào đối với tế bào
HEPA, HELA (Ung thư cổ tử
cung) và các tế bào ung thư
biểu mô (ED50 (KB)=4,0 µg/ml)

Tác dụng chống lại tế bào ung thư
hầu họng (ED50=1,7 µg/ml) và tế bào
ung thư ruột kết (ED50=4,1 µg/ml)

Chống AIDS với EC50=0,8 µg/ml













Cây kế sữa (Silybum marianum)

Việt Nam – đất nước được thiên nhiên ưu đãi về

nguồn tài nguyên, trong đó nguồn tài nguyên sinh

học quý giá thuộc loại tái tạo được. Từ xa xưa ông

cha ta đã biết khai thác nguồn tài nguyên này vào

việc chữa bệnh cho con người. Những cây thuốc, bài

thuốc quý được dân...

http://thuocdieutri.vn/wp-content/uploads/2013/06/diep-ha-chau-va-tac-dung-cua-diep-ha-chau-dang-thuocdieutri-vn.png






Cây Chè dây có tên khoa học là Ampelopsis cantoniensis (Hook. et Arn.) Planch - thuộc họ Nho (Vitaceae). Các vị

thuốc có dùng Chè dây được tìm thấy ở nhiều nước trên thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và các nước Đông

Dương. Ở Việt Nam, cây mọc hoang ở nhiều nơi, đặc biệt là vùng đồi núi và các khu rừng. Cây phân bố nhiều nhất ở các

tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh… cho tới Lâm Đồng, Đồng Nai.

Theo y học dân gian, Chè dây là dược liệu có rất nhiều tác dụng như thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm và có khả năng trị

các bệnh như mụn nhọt, tê thấp, cảm mạo, viêm họng, đặc biệt là hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày và đau bao tử.

Theo y học hiện đại, Chè dây mang lại rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Trong Chè dây có chứa các chất kháng viêm,

kháng sinh tự nhiên giúp làm dịu các chứng đau dạ dày hiệu quả. Trong đó, loại thảo dược này được đánh giá cao với tác

dụng diệt trừ vi khuẩn Helicobacter pylori (Hp) – tác nhân gây ra viêm loét dạ dày tá tràng.

Hợp chất flavonoid chính có trong 

Chè dây là ampelopsin và 

myricetin; ampelopsin là một hợp 

chất có dải hoạt tính sinh học khá 

rộng như chống oxy hóa, chống 

ung thư, chống hạ đường huyết và 

bảo vệ gan; còn có khả năng gây 

chết theo chương trình ở các tế 

bào ung thư vú MCF-& và MDA-

MD-231







Cây Rau mương còn có các tên gọi là rau mương thon, rau lục, đinh nam có tên khoa học là Ludwigia hyssopifolia

(D. Don) Exell thuộc họ Rau dừa nước (Onagraceae). Cây Rau mương có tính mát, vị ngọt. Theo y học cổ truyền, cây

Rau mương có tác dụng thanh nhiệt, trừ thấp, tiêu thũng, tiêu sưng, mát máu, hỗ trợ cầm tiêu chảy và kiết lỵ. Ngoài ra,

còn có công dụng cải thiện triệu chứng của các bệnh như: Đau khớp, ho gà, giảm đau nhức cơ răng, trị viêm họng, trị

viêm ruột, hỗ trợ điều trị tiểu đường, giảm đau dạ dày do Helicobater pylori, cải thiện vị giác và chức năng tiêu hóa,...

Cho đến 2023, đã có 74 hợp chất đã được phân lập và xác định từ những loài thuộc chi Ludwigia. Các hợp thuộc

nhiều nhóm chất khác nhau như flavonoid (33%), phenolic (25%), triterpenoid (25%), steroid (5%), coumarin (7%)

và các hợp chất khác (5%). Vơi mỗi loài thuộc chi Ludwigia thì các hợp chất phân lập được cũng có tỷ lệ khác nhau.

Loài L. hyssopifolia chứa các hợp chất flavonoid như vitexin, isoorientin, isovitexin, orientin,

Các hợp chất thuộc nhóm flavonoid, phenolic, triterpenoid và

coumarin vốn được biết đến có nhiều hoạt tính sinh học như

kháng khuẩn, kháng viêm, chống oxy hóa, chống ung thư



An Xoa

Cây An Xoa giúp hỗ trợ điều trị

hiệu quả bệnh viêm gan cấp tính

và mãn tính, gan nhiễm mỡ, hỗ

trợ phòng ngừa u xơ gan, viêm

gan B, viêm gan c, men gan cao.

Cây An Xoa là 1 trong 4 vị

của bài thuốc khắc tinh

bệnh gan lưu truyền từ rất

lâu đời vì tính hiệu nghiệm

của nó trong việc hỗ trợ

điều trị : men gan cao, gan

nhiễm mỡ, viêm gan, xơ

gan, ung thư gan…



Rau dắng đất

Thành phần chính có chứa
trong rau đắng đất đó chính là
flavonoid và saponin.

Các thành phần hóa học khác

Từ lá: Oppositifolone,

squalene, spinasterol, axit

oleanolic, phytol và lutein

Từ thân và từ gốc:

Spergulagenin A

Ngoài ra, trong cây còn có

chứa tanin, vitamin C, carotin,

đường, tinh dầu và một ít

alkaloid.

Theo Đông Y, cây rau đắng đất có
tính mát và vị đắng dùng cho việc
điều trị và hỗ trợ điều trị

Hạ nhiệt, đào thải độc tố cơ thể.

Chống viêm nhiễm, mụn nhọt và tang

cường hệ miễn dịch

Tiểu đường, sỏi thận, tiểu buốt.

Giải độc gan, lợi tiểu.

Trị thấp nhiệt.

Ăn uống kém, chán ăn.

Điều trị điều trị thoát vị đĩa đệm và đau

nhức xương khớp.

Sát khuẩn và làm lành vết thương

nhanh chóng.

https://nhathuoclongchau.com/bai-viet/he-mien-dich-va-cach-tang-cuong-he-mien-dich-mua-covid-19-45890.html


Việt Nam là quốc gia với 3/4 diện tích là đồi núi, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. Với địa hình, khí hậu

cùng điều kiện thiên nhiên thuận lợi, mảnh đất này được thiên nhiên ưu ái với nhiều thảo dược quý,

trong đó có cây cà gai leo. Vậy thực chất cà gai leo là cây gì? Công dụng của chúng ra sao?

Cây cà gai leo là thảo dược thiên nhiên, có tên khoa học là Solanum hainanense – Hance Solanaceae. 

Cây này còn được gọi với nhiều tên gọi khác như cà dây leo, cây cà quýnh, cây gai cườm, cây cà lù hay 

cây cà vạnh. Công dụng chính của cây cà dây leo là hỗ trợ và điều trị những bệnh lý về gan, được xem là 

thần dược cho các bệnh nhân bệnh gan.

+ Tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư gan: Cà

gai leo đã được chứng minh tác dụng ức chế được một số

dòng tế bào ung thư do virut như tế bào ung thư gan (Hep

3B, PLC/PRF), ung thư cổ tử cung…, ngoài ra còn ức

chế được gen gây ung thư do vi rút.



CÀ GAI LEO 

Cây cà gai leo là thảo dược thiên nhiên, có tên khoa học là Solanum

hainanense – Hance Solanaceae. Cây này còn được gọi với nhiều tên gọi

khác như cà dây leo, cây cà quýnh, cây gai cườm, cây cà lù hay cây cà

vạnh. Công dụng chính của cây cà dây leo là hỗ trợ và điều trị những

bệnh lý về gan, được xem là thần dược cho các bệnh nhân bệnh gan.

Đã chứng minh thân, lá, rễ và quả có những thành phần hóa học chủ yếu như alcaloid, Glycoalcaloid,

steroid saponin, flavonoid, phytosterol, chất béo, carotenoid, coumarin, acid hữu cơ, acid amin.

+ Kết quả của đề tài cũng chứng minh Glycoalcaloid là hoạt chất chính có tác dụng ức chế sự phát triển

xơ gan, chống viêm, bảo vệ gan trong cao toàn phần của Cà gai leo

Cà gai leo có tác dụng chống viêm, đồng thời có khả năng ức chế sự tiến triển của xơ. Tác dụng ngăn chặn sự tiến

triển của xơ có thế do thuốc vừa có tác dụng ức chế sinh tổng hợp colagen lại vừa có vai trò kích hoạt colagenase làm

hoạt hóa enzym này phân giải colagen làm giảm xơ.



Kế sữa (tên khoa học: Silybum marianum), còn được gọi là kế thánh, kế đức mẹ, cúc gai là một loài thực vật

có hoa trong họ Cúc. Kế sữa được sử dụng lâu đời trong dân gian để chữa bệnh vàng da, ngộ độc rượu.

Trong vòng hơn 50 năm qua, các nhà khoa học đã thành công trong việc xác định các hoạt chất có trong cây kế

sữa, đáng chú ý nhất là một thành phần hoạt chất được gọi là silymarin. Hoạt chất này, thực tế bao gồm một nhóm

các hợp chất được gọi là flavonolignands gồm:

• Silibinin là một hợp chất polyphenol flavonoid có hoạt tính sinh học chính của cây kế sữa, tồn tại dưới 2 dạng

phổ biến là Silibinin A và B.

• Isosilibinin gồm isosilibini A và B

• Silichristin

• Silidianin



Nghệ vàng

Củ nghệ có tên khoa học là Curcuma longa, đây là một loại củ rất phổ biến trên thế giới trong đó có Việt Nam, củ nghệ có màu vàng tươi

cùng mùi vị nồng cay rất đặc trưng.

Trong thành phần của tinh bột nghệ có chứa rất nhiều các hoạt chất như chất chống oxy hóa, kháng virus, vi khuẩn, nấm, giúp ngăn chặn,

chống viêm và kìm hãm sự phát triển của các tế bào gây ung thư… Bên cạnh đó, trong tinh bột nghệ còn có mặt rất nhiều loại chất dinh

dưỡng có lợi như protein, chất xơ, niacin, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin K, kali, canxi, chất đồng, sắt, magiê, kẽm... chúng hỗ trợ rất tốt

cho sức khỏe của mỗi chúng ta.

Các nhà khoa học đã thực hiện nhiều nghiên cứu và

đã chứng minh được rằng, trong tinh bột nghệ có

nhiều chất curcumin có hoạt tính sinh học rất lớn, rất

có ích trong trong việc điều trị và phòng chống lại căn

bệnh viêm gan B.

Hoạt chất curcumin được xem như là các chất phòng chống bệnh viêm gan B.

Các hoạt chất này có nhiệm vụ giúp bảo vệ gan ra khỏi các nguy cơ bị độc tính và các căn bệnh khác và đảm bảo cho gan 

được hoạt động ổn định đúng chức năng của nó.

Nguyên do chính giúp cho các hợp chất curcumin được xem như là chất giúp ngăn chặn bệnh viêm gan B là bởi vì nghệ 

còn có tác dụng hạ lipid máu, điều này còn giúp làm giảm thấp tỷ lệ tích tụ các chất béo ở trong gan



Việt Nam – đất nước được thiên nhiên ưu đãi về nguồn tài nguyênsinh học quý giá thuộc loại tái tạo được..

Những cây thuốc, bài thuốc quý được dân gian truyền lại có thể chữa được các bệnh nan y mà việc chế ra

nó hết sức đơn giản, nguyên liệu được lấy từ các loại cây cỏ xung quanh ta.Trong số đó có cây Diệp hạ

châu (Phyllanthus) được dùng chữa viêm gan B.

Năm 1992, các nhà khoa học Nhật khám phá

tác dụng ức chế sự phát triển HIV-1

của Phyllanthus niru thông qua sự kìm hãm

quá trình nhân lên của virut HIV với cao lỏng

cây thuốc.

Theo các nghiên cứu hiện đại, cây diệp hạ châu

chứa một số enzim và hoạt chất có tác dụng

chữa viêm gan như: phyllanthine, 

hypophyllanthine, ancaloit, flavonoit…Một số

nghiên cứu cho thấy 50% yếu tố lây truyền của

virut viêm gan B

Tại một số vùng của Nam Mỹ, Diệp hạ châu

được sử dụng rộng rãi để trị viêm gan B,

viêm túi mật, Thận, thống phong, sốt rét,

thương hàn, cúm, cảm lạnh, kiết lỵ, đau dạ

dày, mụn nhọt, lở loét, u độcTại nhiều nước

châu Á (Ấn Độ, Malaixia…) người dân

dùng diệp hạ châu để chữa viêm gan, vàng

da, hen, lao, kiết lỵ, lậu, viêm phế quản,

viêm da, viêm đường tiết niệu, giang mai.



Cây diệp hạ châu Phyllanthus urinaria có

các nhóm hoá học

Flavonoid: kaempferol, quercetin, rutin.

Triterpen: stigmasterol, stigmasterol – 3

– 0 – b – glucosid, b – sitosterol, b –

sitosterol glucosid, lup – 20 – en – 3b –

ol.

Cây Diệp Hạ Châu nếu xét trên tác dụng về gan mật thì chỉ có Diệp hạ châu

có tác dụng tốt, giải độc gan mạnh và được dùng làm thuốc

Lignan: phylanthin (Không nhầm

Phylantin = methoxysecurinin là

alcaloid có nhân quinolizidin với

phylantin là lignan).

Tanin: acid elagic, acid 3, 3′, 4 – tri – 0 – methyl elagic,

acid galic. Phenol: methylbrevifolin carboxylat.

Acid hữu cơ: acid succinic, acid ferulic, acid

dotriacontanoic.

Các thành phần khác: n-octadecan, acid

dehydrochebulic methyl ester, triacontanol,

phylanthurinol acton.



Nấm lim xanh còn có tên khoa học là Ganoderma lucidm Karst, là một loại nấm linh chi đặc hữu, mọc trên cây lim xanh đã chết

trong rừng nguyên sinh. Dựa vào vị trí mọc của nấm mà phân ra thành hai loại nấm Lim xanh khác nhau: Loại mọc ra từ rễ cây Lim,

loại thứ hai hiếm hơn mọc ra trên thân cây Lim. Nấm Lim xanh giúp nâng cao hệ miễn dịch, giúp hệ miễn dịch tự sửa chữa rối loạn

tế bào và tiêu diệt tế bào Ung Thư.

Trong nấm lim xanh có chứa các thành phần hóa học sau:

Protein; Nước; Chất béo; Carbohydrate; Chất xơ; Các vitamin; Kali; Canxi; Phốt pho; Đồng; Kẽm; Sắt; Ma-giê; Salen; Terpenoid; Steroid;

Polysaccharides; Glycoprotein; Nucleotide; Peptidoglycans; Triterpenes; Adenosine; Germanium.

https://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BA%A5m_linh_chi
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lim_xanh
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https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9o_ph%C3%AC
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%A3m_c%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_huy%E1%BA%BFt_%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/G%E1%BB%91c_t%E1%BB%B1_do


Mãng cầu

Y học 
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Saponin Alkaloid

glycoside Flavonoid

Axit 

Asiatic

Y học cổ truyền Y học hiện đại

Thành phần 

hóa học

Tác 

dụng 

hạ 

đường 

huyết

Tác 

dụng 

bảo vệ 

và tái 

tạo 

xương,
da

Tác
dụng
viêm
khớp
dạng
thấp

Tác dụng
bả vệ tim
mạch, 
mạch
máu, cao
huyết áp

Tác dụng
kháng
viêm

Tác 
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kinh
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Cynarrin

Polyphenol

Inulin

Protein

Carbon 

hydrat

Y học 

cổ 

truyền

Y học hiện đại

Chữa tiểu đường

Giảm cholesterol trong máu

Tăng cường chức 

năng gan, giải độc 

cơ thểĐiều trị tăng huyết áp

Điều trị viêm gan nhiễm mỡ

Điều trị rối loạn lipid máu

Công 

dụng

Công 

dụng

Lá sen



: 

Saponin
Vitaminflavonoid

Y học 

cổ 

truyền

Y học 

hiện 

đại

Tác dụng chống khối u

Giảo cổ lam giúp 

hạ mỡ máu, ngăn 

ngừa xơ vữa động 

mạch

Giảm béo, giảm 
căng thẳng, giảm 

nám sạm da
Sức khỏe tốt và giúp tỉnh

táo

Giảo cổ lam giúp hạ 

đường huyết, hỗ trợ 

điều trị bệnh tiểu 

đường tuýp II

Giảo cổ 

lam giúp 

hạ mỡ 

máu, ngăn 

ngừa xơ 

vữa động 

mạch

Giảo cổ lam làm tăng đáp ứng miễn
dịch

Giảo cổ lam làm hạ 

mỡ máu, giảm 

cholesterol toàn 

phần, triglyceride 

và tăng hoạt tính 

của enzyme 

lipoprotein lipase 

làm tăng thoái 

giáng lipid trong 

máu, do đó ngăn 

ngừa nguy cơ xơ 

vữa mạch máu, 

chống huyết khối.

Công dụng

Giảo cổ lam



Atiso

Cynarrin

Polyphenol

Inulin

Protein

Carbon 

hydrat

Y học 

cổ 

truyền

Chữa tiểu đường

Giảm cholesterol trong máu

Tăng cường chức 

năng gan, giải độc 

cơ thểĐiều trị tăng huyết áp

Điều trị viêm gan nhiễm mỡ

Điều trị rối loạn lipid máu

Công dụng

Công 

dụng

















XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


